2

	 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH


Số: 196 /BC-TA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 12 năm 2020


BÁO CÁO

Báo cáo kết quả chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Thực hiện Công văn số 554/HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chuẩn bị báo cáo kết quả chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo như sau:

1. Về tình hình và hoạt động tranh tụng tại phiên tòa, chất lượng của đội ngũ Thẩm phán hiện nay
1.1. Hoạt động tranh tụng tại phiên tòa

Hoạt động tranh tụng tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua đã đạt những kết quả nhất định. Việc tổ chức các phiên toà đảm bảo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, việc xét xử diễn ra dân chủ, khách quan, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; quyết định của Toà án căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo, đương sự, người làm chứng và những người tham gia tố tụng khác. Đảm bảo người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho đương sự tham gia vào quá trình tố tụng, nghiên cứu hồ sơ, tranh luận công khai và không hạn chế về thời gian, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ, góp phần làm sáng tỏ sự thật của vụ án, giúp Hội đồng xét xử có được phán quyết khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Thực hiện việc chỉ định người bào chữa đối với các trường hợp pháp luật quy định nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời người bào chữa (32 trường hợp). Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể triệu tập thêm điều tra viên, kiểm sát viên, người tham gia tố tụng khác để xét hỏi tại phiên tòa (11 vụ).

Thực hiện quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự, luật tố tụng hành chính 2015, Thẩm phán điều hành phiên tòa theo thứ tự đương sự được hỏi trước. Tại phiên tòa dân sự, hành chính, Hội đồng xét xử đã dành nhiều thời gian cho các đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ phát biểu đánh giá chứng cứ đã thu thập được và đã được xem xét, kiểm tra tại phiên toà cũng như kết quả việc hỏi tại phiên toà; người tham gia tranh luận có quyền đối đáp lại ý kiến của những người khác nhằm làm sáng tỏ nội dung vụ án, đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia tố tụng. Ý kiến của người tham gia tố tụng không được chấp nhận phải ghi rõ trong bản án. 



Nhìn chung, việc tranh tụng tại các phiên tòa ngày càng đi vào thực chất và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tranh tụng tại phiên tòa còn gặp một số hạn chế như: 
cơ sở vật chất của Tòa án hai cấp phần lớn đã xuống cấp, không đảm bảo tính trang nghiêm của Tòa án; trang thiết bị lạc hậu, không phù hợp với yêu cầu công tác xét xử trong tình hình mới. Ý thức pháp luật trong một bộ phận nhân dân vẫn còn thấp, một số người tham gia tố tụng thiếu hiểu biết pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình...

1.2. Chất lượng đội ngũ Thẩm phán hiện nay

Hiện tại, Tòa án hai cấp có 48 Thẩm phán, trong đó 27 Thẩm phán trung cấp, 21 Thẩm phán sơ cấp. Về trình độ chuyên môn: 13 Thẩm phán có trình độ Thạc sỹ, còn lại 35 Thẩm phán có trình độ cử nhân Luật. Về trình độ lý luận chính trị, có 24 Thẩm phán trình độ cao cấp chính trị; 24 Thẩm phán trình độ trung cấp chính trị. 

Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán ngày càng cao, quy trình bổ nhiệm được thực hiện chặt chẽ. Người được bổ nhiệm phải trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán và do Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét, tuyển chọn, Chủ tịch nước bổ nhiệm. 

Đội ngũ Thẩm phán Tòa án TAND hai cấp thường xuyên được đào tạo để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử. Ngoài việc tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do Tòa án tối cao tổ chức, hàng tháng, trực tuyến về các quy định pháp luật mới hoặc giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn công tác xét xử  do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức. 

Bên cạnh việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, các Thẩm phán thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm và vi phạm pháp luật, có tinh thần thượng tôn pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ xét xử. Trong năm không có Thẩm phán bị xem xét kỷ luật công vụ.
Công tác luân chuyển cán bộ chủ chốt giữa Tòa án cấp trên và Tòa án cấp dưới nhằm tăng cường cán bộ lãnh đạo cho các Tòa án được quan tâm thực hiện. Việc điều động cán bộ, biệt phái Thẩm phán được thực hiện kịp thời để tăng cường cho các đơn vị có số lượng án lớn phải giải quyết. 

Trong nhiệm kỳ qua, Thẩm phán Tòa án hai cấp đã thụ lý 12.638 vụ việc các loại, giải quyết 12.292 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,3%. Các vụ án được giải quyết đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình. Chất lượng giải quyết các vụ án ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn tỷ lệ 1,5% Nghị quyết Quốc hội đề ra và ngày càng giảm (Năm 2016, tỷ lệ hủy, sửa 0,92%; năm 2017, tỷ lệ 1,1%; năm 2018, tỷ lệ 0,76%; năm 2019, tỷ lệ 0,56%; năm 2020, tỷ lệ 0,45%).


Tuy vậy, trong công tác tổ chức cán bộ vẫn còn hạn chế nhất định. Do hàng năm đội ngũ cán bộ tiếp tục tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, không được tuyển dụng mới công chức; trung bình mỗi đơn vị Tòa án cấp huyện chỉ có 03 Thẩm phán (bao gồm cả Chánh án, Phó Chánh án) nên rất khó khăn trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận.
2. Về việc cải sửa án của Tòa án nhân dân tỉnh đối với các vụ án của Tòa án nhân dân cấp huyện

Với việc thực hiện các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết các loại án, hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp đã có những bước chuyển biến tích cực. Các vụ án đưa ra xét xử kịp thời, đúng quy định pháp luật, được dư luận quần chúng nhân dân đánh giá cao, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh nhà, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh đã cải sửa 110 vụ án do Tòa án cấp huyện xét xử sơ thẩm (98 vụ hình sự, 07 vụ dân sự, 05 vụ hôn nhân gia đình). Trong đó, 97 vụ cải sửa do nguyên nhân khách quan, chiếm tỷ lệ 88,2% số vụ cải sửa; 13 vụ cải sửa do lỗi chủ quan của cấp sơ thẩm, chiếm tỷ lệ 11,8% (07 vụ hình sự, 03 vụ dân sự, 03 vụ hôn nhân gia đình).


Trong năm 2020, Tòa án tỉnh đã cải sửa 68 vụ án do Tòa án cấp huyện xét xử sơ thẩm (63 vụ hình sự, 03 vụ dân sự, 01 vụ hôn nhân gia đình, 01 vụ kinh doanh thương mại). Trong đó, 64 vụ cải sửa do nguyên nhân khách quan, chiếm tỷ lệ 94,1% số vụ cải sửa; 04 vụ cải sửa do lỗi chủ quan của cấp sơ thẩm, chiếm tỷ lệ 5,9% (03 vụ hình sự, 01 vụ dân sự).


Việc cải, sửa án các vụ án hình sự chủ yếu đều do Tòa án cấp phúc thẩm xét thấy có tình tiết mới hoặc các tình tiết chưa được cấp sơ thẩm xem xét (như bồi thường, khắc phục hậu quả; tự nguyện nộp án phí tiền phạt theo bản án sơ thẩm, bệnh hiểm nghèo, có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm do cơ quan công an, chính quyền địa phương xác nhận; gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, con thương binh liệt sỹ), các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, hành vi phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, chính quyền địa phương đề nghị cho cải tạo tại địa phương; các bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, bị hại có đơn xin bãi nại và giảm hình phạt cho bị cáo; ... Trong các vụ án có đồng phạm, Tòa án xử lý nghiêm những kẻ chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tính chất côn đồ, chuyên nghiệp; đối với các bị cáo giữ vai trò thứ vụ trong các vụ án có đồng phạm, tùy theo tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội thì phân hóa cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, phạt tiền... Các bị cáo được hưởng án treo đều đúng quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Việc sửa án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại chủ yếu là do nguyên nhân khách quan, tại cấp phúc thẩm các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án (vụ Tranh chấp di sản thừa kế giữa bà Nguyễn Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Hường, vụ ly hôn giữa chị Phan Thị Mai và anh Hà Xuân Hòa...) 

Các vụ án bị cải, sửa lỗi chủ quan một phần do Thẩm phán cấp sơ thẩm chưa làm hết trách nhiệm trong công tác nghiên cứu hồ sơ, một phần do các  cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Tòa án không chính xác và có thay đổi trong quá trình giải quyết tại Tòa án. Một số vụ án hình sự bị cải, sửa lỗi chủ quan do cấp sơ thẩm xác định sai tư cách người tham gia tố tụng (vụ Nguyễn Doãn Đại phạm tội Trộm cắp tài sản, vụ Lê Hữu Quyết phạm tội Cố ý gây thương tích), không tuyên thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ đối với bị cáo (vụ Trần Thị Tuyết phạm tội Trọm cắp tài sản). Có vụ án dân sự bị sửa do cấp sơ thẩm không thẩm định tại chỗ (vì đương sự không hợp tác) đánh giá chứng cứ chưa đúng (vụ Dương Văn Lương – Nguyễn Thanh Thú tranh chấp hợp đồng chứng nhận quyền sử dụng đất). 

Những sai sót của Tòa án cấp sơ thẩm đã được cấp phúc thẩm sửa kịp thời, đúng quy định pháp luật. Không có vụ án Tòa án tỉnh xét xử phúc thẩm năm 2020 bị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp trên kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

3. Việc giải quyết vụ án dân sự phúc thẩm “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa ông Phan Như Quý và ông Đoàn Ngọc Anh (Hồng Lĩnh)

Ngày 01/02/2016, Tòa án tỉnh thụ lý vụ án theo thủ tục phúc thẩm. Ngày 16/01/2017, Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ vụ án do đang chờ kết quả giải quyết của cơ quan khác.

Ngày 02/6/2020, Tòa án ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án.


Ngày 08/6/2020, Toà án tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường, UBND thị xã Hồng Lĩnh và UBND phường Bắc Hồng, có sự tham dự của đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm xác minh, làm rõ một số nội dung còn mâu thuẫn liên quan đến hồ sơ cấp đất cho ông Phan Như Quý, quá trình sử dụng đất của ông Đoàn Ngọc Anh đối với diện tích đất tranh chấp.


Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên Môi trường và UBND thị xã Hồng Lĩnh khẳng định hồ sơ cấp đất được lưu trữ tại Sở Tài nguyên Môi trường và UBND thị xã Hồng Lĩnh đều bị tẩy xoá, có nhiều mâu thuẫn, chưa bàn giao đất thực địa cho ông Quý. Do đó, Sở Tài nguyên Môi trường và UBND thị xã Hồng Lĩnh chưa xác định được vị trí thửa đất được giao cho ông Phan Như Quý. 

Ngày 23/6/2020, tại trụ sở UBND thị xã Hồng Lĩnh, Toà án nhân dân tỉnh chủ trì làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường, UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND phường Bắc Hồng và các bên đương sự, với sự tham dự của lãnh đạo Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Các bên đã thống nhất:


- Đối với ông Đoàn Ngọc Anh: Thu hồi thửa đất có diện tích 200m2 đã cấp cho ông Anh vào năm 1991, xem xét giao thửa đất đang tranh chấp giữa ông Phan Như Quý và ông Đoàn Ngọc Anh hiện nay cho ông Đoàn Ngọc Anh theo quy định của pháp luật.


- Đối với ông Phan Như Quý: Thu hồi Quyết định cấp đất số 44/QĐ-UB ngày 16/10/1992 và Quyết định số 41/QĐ-UB ngày 16/11/1992; cấp đổi cho ông Phan Như Quý một thửa đất đã được quy hoạch tại khu dân cư tổ 6, tổ 7 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.

Tại buổi làm việc, ông Phan Như Quý đã có đơn xin rút đơn khởi kiện tại Tòa án. Ngày 18/7/2020, bà Phạm Thị Nhuần (vợ ông Quý) có đơn xin rút đơn khởi kiện. 

Ngày 08/9/2020, Toà án nhân dân tỉnh đã mở phiên toà, ra Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

4. Các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác, đặc biệt là công tác xét xử, tranh tụng tại phiên tòa và nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán

- Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

- Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự, đối thoại trong các vụ án hành chính; tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm để Thẩm phán, Thư ký, Hội thẩm nhân dân học tập; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án. 


- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án, các khiếu nại tố cáo của công dân. quan tâm công tác tổng kết, rút kinh nghiệm về xét xử, trao đổi nghiệp vụ cho các Thẩm phán trong giải quyết các vụ án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật, tích lũy kinh nghiệm về kỹ năng xét xử; đồng thời đảm bảo việc áp dụng đúng và thống nhất pháp luật.
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, Hội thẩm nhân dân thông qua công tác đào tạo, đào tạo lại. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán; việc tuyển chọn Thẩm phán đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy trình, công khai, minh bạch, ưu tiên lựa chọn cán bộ được đào tạo chính quy, bài bản để đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán các cấp. Thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, biệt phái Thẩm phán vừa phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng xét xử của các đơn vị.  

- Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra kỷ luật công vụ. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Quyết định 120/QĐ-TANDTC Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân. Thường xuyên rà soát, miễn nhiệm, dừng tái nhiệm những Thẩm phán không đáp ứng yêu cầu về năng lực trình độ cũng như phẩm chất đạo đức. 

- Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục thực hiện việc đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp. Thực hiện tốt việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án trên Trang thông tin điện tử Tòa án, tạo điều kiện để Nhân dân giám sát hoạt động xét xử và giám sát chất lượng của Thẩm phán khi tuyên bản án. 


Trên đây là báo cáo kết quả chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, theo dõi, giúp đỡ của Hội đồng nhân dân tỉnh để Tòa án tỉnh nhà tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới./.            
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